Tuần: 6 (Từ ngày  12/  10 / 2020  đến 16 /10 /2020)      Buổi học thứ nhất /ngày
	Thời gian
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
12 - 10
	1
	15
	HĐTN
	SHDC: Hoạt động nhân đạo.
	Tư liệu

	
	2
	60
	Tiếng Việt
	Bài 21: R r – S s
	GAĐT

	
	3
	61
	Tiếng Việt
	Bài 21: R r – S s
	GAĐT

	
	4
	16
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT

	Ba
13 - 10
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	62
	Tiếng Việt
	Bài 22: T t – Tr tr
	GAĐT

	
	3
	63
	Tiếng Việt
	Bài 22: T t – Tr tr
	GAĐT

	
	4
	64
	Tiếng Việt
	Luyện tập tổng hợp
	Vở tập viết

	Tư
14 - 10
	1
	17
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT

	
	2
	
	Âm nhạc
	Nghe âm thanh nhạc cụ.
	

	
	3
	65
	Tiếng Việt
	Bài 23: Th th – ia
	GAĐT

	
	4
	66
	Tiếng Việt
	Bài 23: Th th – ia
	GAĐT

	Năm
15 - 10
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	67
	Tiếng Việt
	Bài 24 : ua - ưa
	GAĐT

	
	3
	68
	Tiếng Việt
	Bài 24 : ua - ưa
	GAĐT

	
	4
	18
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT

	Sáu
16 - 10
	1
	69
	Tiếng Việt
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện.
	GAĐT

	
	2
	70
	Tiếng Việt
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện.
	GAĐT

	
	3
	71
	Tiếng Việt
	Luyện tập tổng hợp
	Vở tập viết

	
	4
	
	Mĩ thuật
	Nhận diện 1 số nét cong trong cuộc sống.
	








[bookmark: _GoBack]Tuần: 6 (Từ ngày  12/  10 / 2020  đến 16 /10 /2020)      Buổi học thứ hai /ngày
	Thời gian
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
12 - 10
	5
	
	GDTC
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng.
	

	
	6
	
	Âm nhạc
	Bài tập 2
	

	
	7
	55
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Vở bài tập

	Ba
13 - 10
	5
	6
	Đạo đức
	Gia đình của em (tiếp)
	GAĐT

	
	6
	56
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Vở bài tập

	
	7
	8
	HĐNGCK
	Đọc sách thư viện
	Sách, truyện

	Tư
14 - 10
	5
	11
	TNXH
	Ôn tập về chủ đề gia đình (tiếp)
	GAĐT

	
	6
	16
	HĐTN
	Yêu thương con người
	GAĐT

	
	7
	57
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	Năm
15 - 10
	5
	
	GDTC
	Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng.
	

	
	6
	58
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức
	Vở BT

	
	7
	59
	HDH
	Củng cố kiến thức
	Vở BT, phiếu BT

	Sáu
16 - 10
	5
	12
	TNXH
	Lớp học của em
	GAĐT

	
	6
	60
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Vở bài tập

	
	7
	17
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp: Kiểm điểm cuối tuần
	Phiếu khen



	Tổng số ĐDDH  đã sử dụng:
	Ngày 12  tháng 10 năm 2020
Tổ trưởng


Đoàn Thị Lựu


			        
